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›  Hệ thống in, quét, sao chép và fax đơn sắc 

A3 với tốc độ lên đến 65 trang/ phút 
               cho nhu cầu công việc ngày nay 
 

›   Công nghệ tiến tiến kết hợp với tính dễ sử dụng 
để tăng hiệu quả trong các nhóm làm việc có quy 
mô vừa đến lớn yêu cầu đầu ra tài liệu đáng tin 
cậy và chất lượng hình ảnh tuyệt vời 

 
         ›    Một loạt các tùy chọn để tùy chỉnh linh hoạt và  

   dễ dàng thích ứng với nhu cầu của công ty bạn 
 

 
 
 



 
 
 

       
 
 

Tốc độ Copy A4: 25 / 30 ppm A4: 35 / 45 ppm A4: 55 / 65 ppm 
 A3: 16 / 16 ppm A3: 25 / 25 ppm A3: 27 / 30 ppm 
Thời gian khởi động ~ Khoảng 14 giây Khoảng 16 giây Khoảng 20 giây 

 
 
 

Khổ giấy và trọng lượng giấy 

Khay 1: A5R-A3, 60-256 g/m2 Khay 1: A5R-A3, 60-300 g/m2 

Khay 2: A5R-A3 / A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m2 
Khay 2: A5R-A3 / A5R-320 x 460 mm,  
60-300 g/m2 

Khay tay: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m2 Khay tay: 100 x 148 mm-A3, 52-300 g/m2 

 Giấy biểu ngữ (lên đến 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m2) 
 
 

Dung lượng giấy 

 Khay giấy : 2 x 550 tờ : 1,100 tờ 

 Khay tay: 100 tờ 

 Tối đa 5,200 tờ 

Bộ nạp và đảo bản gốc A5R-A3, 60-256 g/m2 

Loại điều kiển Toshiba e-BRIDGE Next 
Màn hình LCD cảm ứng chuẩn WSVGA màu 10.1 inch (26 cm) 
Bộ nhớ 4 GB 6 GB 
Ổ cứng SSD (Tiêu chuẩn/ Tối đa) 128 GB / 640 GB tự mã hoá bảo mật SED 
Giao diện 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed, USB 2.0, WLAN (IEEE802.11b/g/n) (Tuỳ chọn), Bluetooth (Tuỳ chọn), Wi-Fi Direct 
Kích thước và trọng lượng máy 585 x 586 x 787 mm (W x D x H), ~55 kg 585 x 586 x 787 mm (W x D x H), ~57 kg 585 x 641 x 787 mm (W x D x H), ~72 kg 

THÔNG SỐ IN 
Độ phân giải in 600 dpi x 600 dpi, 1bit 2,400 x 600 dpi (with smoothing) 
Ngôn ngữ in PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PS3, JPEG 

Hệ điều hành tương thích Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit),  
Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 

Giao thức mạng TCP/IP (IPv4/IPv6, NetBios over TCP/IP) 
Thiết bị di động e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint on iOS or macOS® 

Tính năng in Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins (Tuỳ chọn), Print from USB, Hold Print, Tandem Printing, E-Mail direct printing 

THÔNG SỐ SCAN 
Độ phân giải scan 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi 

Tốc độ scan RADF: lên đến 73 trang/ phút (300 dpi) đơn sắc và màu 
DSDF: lên đến 240 trang/ phút (300 dpi) đơn sắc và màu 

Chế độ scan Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, Monochrome 

Định dạng file JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, 
Tuỳ chọn: DOCX, XLSX, PPTX, PDF có chức năng tìm kiếm 

Tính năng Scan WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File, (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan 
(Tuỳ chọn), OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN, Cloud 

THÔNG SỐ COPY 
Độ phân giải 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi (with smoothing) 
Bản chụp đầu tiên 4.3 giây 3.6 giây 4.3 giây 
Sao chụp liên tục Lên đến 999 bản 
Chế độ Copy Text/Photo, Text, Photo, Custom 
Tính năng Copy Electronic Sort, Rotate Sort, ID Card Copy, Edge Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mod 

THÔNG SỐ FAX 
Tương thích Super G3, G3 - (opt. 2nd line) Internet Fax T.37 
Tốc độ truyền Khoảng 03 giây/ trang 
Phương thức nén dữ liệu JBIG, MMR, MR, MH 
Bộ nhớ truyền 1 GB truyền/ tiếp nhận 
Hệ điều hành Driver for Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit) 
Đinh tuyến Fax Thư mực được chia sẻ (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing 

HỆ THỐNG & BẢO MẬT 
Quản lý thiết bị   e-BRIDGE CloudConnect (eCC) & Top Access cho việc quản trị và định cấu hình từ xa 

          
Tính năng hệ thống 

Chức năng e-Filing lưu trữ bảo mật tài liệu, phân phối tài liệu và in ra khi có yêu cầu (1 ngăn dùng chung, 200 ngăn dùng cá nhân), 12,060 
kiểu mẫu cá nhân hóa các thiết lập và các chuổi công việc, xem trước hình ảnh scan/fax, xử lý màng quét trong khi in (Rip-while-print), 
nền tảng e-Bridge mở, tích hợp trình duyệt web, tạm nhảy qua công việc bị gián đoạn, ngôn ngữ in PCL cho mã vạch, nền tảng e-Bridge 
tăng cường để tích hợp các ứng dụng bên ngoài 

 
Kiểm soát và bảo mật 

  Điều khiển truy cập dựa trên vai trò, LDAP server , 1,000 mã bộ phận & 10,000 Users, Card Reader (Tuỳ chọn), chế độ in riêng tư, scan 
bảo mật định dạng PDF, ổ cứng SSD tự mã hóa bảo mật SED. Chế độ ghi đè dữ liệu khi sử dụng ổ cứng HDD. Bộ loc địa chỉ IP và MAC, 
bộ lọc Port, hỗ trợ SSL và IPsec protocols (Tuỳ chọn), IEEE802.1 x support, CC certified (ISO/IEC15408) with HCD-PP v1.0 (Tuỳ chọn) 

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thông tin chính xác trước khi ra mắt 
sản phẩm. Sản phẩm thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không 
cần báo trước. Hình ảnh sản phẩm có thể khác trong tài liệu này. Không 
được sử dụng hoặc sao chép bất kì phần nào trong tài liệu này bằng bất kì 
cách nào khi không được phép. Thời gian khởi động và tốc độ in có thể 
khác tuỳ vào hoạt động môi trường. 

 THÔNG SỐ CHUNG 
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Toshiba Tec Singapore Pte Ltd               
2 Ang Mo Kio Street 62  
Singapore 569138 
Tel: (65) 6481 9488 

 

Đại lý phân phối chính thức được uỷ quyền tại Việt Nam 
Công Ty TNHH Thương Mại Đại Hoàng Gia 
Lầu 5, toà nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Hotline: 1800 588810     Web: www.toshibatec.com.vn 

 

 


